
       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ĐVT:Triệu đồng

Tiến độ thực hiện

1 2 3 4 5

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 CHUYỂN 

SANG NĂM 2021
1,552.132

I NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG 635.775

I.1 Thực hiện dự án 235.775

Công trình chuyển tiếp 235.775

1
Nâng cấp sửa chữa trường TH Kim Đồng (chuẩn 

QG 2018)
Ban QLDA 46.516 Lập BC qtoán

2 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Ban QLDA 31.284 Đang thi công đạt 59%

3 Xậy dựng trụ sở Ban CHQS phường Phú Bình Ban QLDA 6.151 Lập BC qtoán

4 Xây dựng trụ sở BCHQS xã Bảo Quang Ban QLDA 0.835 Lập BC qtoán

5 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã Hàng Gòn Ban QLDA 150.700 Lập BC qtoán

6 Nhà văn hóa ấp Cây Da, xã Bình Lộc Ban QLDA 0.289 Lập BC qtoán

I.2 Công trình chuẩn bị đầu tư 400.000

1 Xây dựng trường Tiểu học Lê Văn Tám Ban QLDA 100.000
Đang trình thẩm định 

BCNCKT

2
Sửa chữa trường MN Ánh Dương (phân hiệu TH 

Bảo Vinh)
Ban QLDA 100.000

Đã duyệt CTĐT, đang lập 

HS BCKTKT

3 Sửa chữa trường MN Hoa Sen, phường Bàu Sen Ban QLDA 100.000
Đã duyệt CTĐT, đang lập 

HS BCNCKT

4

Nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy quân sư thành 

phố (Hạng mục sửa chữa cổng, tường rào; xây 

mới 03 phòng chức năng)

Ban QLDA 100.000

Lập hồ sơ BCKTKT

II NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 398.436

Thực hiện dự án 398.436

Công trình chuyển tiếp 398.436

1 Trường Mầm non 19/5 Ban QLDA 0.915
Hoàn thành, chờ nghiệm 

thu. Xử lý 01 hộ lấn chiếm 

khu đất phía sau

2 Trường tiểu học Hòa Bình Ban QLDA 190.724
Đang thi công, tiến độ đạt 

95%.

3  Trường Mầm non Hoa Hồng (chuẩn QG 2018) Ban QLDA 206.797 Đang thi công

III NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT 102.456

Thực hiện dự án 102.456

Công trình chuyển tiếp 102.456

1
 Cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương (vốn ngân 

sách tỉnh 50%+ vốn ngân sách thị xã 50%) 
Ban QLDA 6.027   Đang thi cômg  

2  Xây dựng Khu tái định cư xã Bảo Vinh (giai đoạn 2) Ban QLDA 96.429   Đã phê duyệt quyết toán  

IV NGUỒN KẾT DƯ XDCB 197.186

IV.1 NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG 151.854

THÀNH  PHỐ LONG KHÁNH

PHỤ LỤC II:

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHUYỂN 

NGUỒN 2020 SANG 2021 THỰC HIỆN SAU ĐIỀU CHỈNH  (ĐỢT 2)

(Kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của HĐND thành phố)

STT Danh mục công trình Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 

2021 sau điều 

chỉnh (đợt 2)



Thực hiện dự án 151.854

a Công trình chuyển tiếp 150.817

1
Xây mới trụ sở làm việc và hội trường UBND xã 

Bình Lộc
Ban QLDA 143.568   Đang thi cômg  

2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (chuẩn QG 2018) Ban QLDA 7.249
Trình thẩm định phê duyệt 

quyết toán 

b
Bố trí vốn thanh toán công trình sau thẩm tra 

phê duyệt quyết toán
1.037

1 Xây dựng trụ sở Công an xã Bảo Vinh Ban QLDA 0.705 Đã phê duyệt quyết toán

2 Nhà văn hóa ấp 4, xã Bình Lộc Ban QLDA 0.332 Đã phê duyệt quyết toán

IV.2 NGUỒN XÔ SỐ KIẾN THIẾT 45.332

Thực hiện dự án 45.332

a Công trình chuyển tiếp 3.549

1 Sửa chữa trường THCS Xuân Lập Ban QLDA 3.549 Đang thi công

b
Bố trí vốn thanh toán công trình sau thẩm tra 

phê duyệt quyết toán
41.783

1 Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Bảo Quang Ban QLDA 41.783 Đã quyết toán

V
NGUỒN KHEN THƯỞNG NÔNG THÔN 

MỚI
218.279

Thực hiện dự án 218.279

Công trình chuyển tiếp 218.279

1
Sửa chữa, dặm vá một số tuyến đường giao thông 

trên địa bàn thành phố
Phòng QLĐT 69.160 Lập BC qtoán

2
Chỉnh trang các công trình công cộng trên địa bàn 

thành phố
Phòng QLĐT 149.119 Lập BC qtoán


